
1 Mũ bảo hiểm Honda nửa đầu có kính Chiếc 50                             

2 Khẩu trang y tế Cái 25.000                      

3 Quần áo bảo hộ y tế Bộ 100                           

4 Kính chắn giọt bắn Cái 200                           

5 Găng tay y tế Đôi 3.000                        

6 Dung dịch sát khuẩn tay Chai 100                           

7 Nước uống đóng chai Thùng 50                             

8 Mỳ ăn liền Kiện 50                             

9 Sữa tươi tiệt trùng Vỉ 5.000                        

10 Tiền mặt Đồng 30.000.000               

1 Mỳ tôm Kiện 25                             

2 Sữa tươi tiệt trùng Kiện 5                               

3 Nước lọc Kiện 1                               

4 Khẩu trang y tế Cái 1.456                        

1 Mỳ tôm Kiện 100                           

2 Nước lọc Kiện 20                             

3 Khẩu trang y tế Kiện 4                               

8 Nước sát khuẩn Kiện 1                               

1 Mỳ tôm Kiện 2                               

2 Khẩu trang y tế Hộp 1                               

1 Mỳ tôm Kiện 2                               

1 Mỳ tôm Kiện 1                               

1 Mỳ tôm Kiện 1                               

Công đoàn viên chức

Mẹ Ly

Số lượngSTT Tên hàng Đơn vị 

Ngày 16  tháng  05   năm  2021   

Danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ Qũy "Phòng, chống covid-19" huyện 
Nậm Pồ

UBND  xã Chà Cang

 Công ty TNHH TM & DV Hoàng Kim Tỉnh Điện Biên

Kim Anh

Giàng Trung

Thanh uy



2 Sữa tươi tiệt trùng Kiện 1                               

1 Nước lọc Kiện 5                               

1 Mỳ tôm Kiện 200                           

2 Ngũ cốc Thùng 40                             

3 Cháo Kiện 15                             

4 Sữa tươi tiệt trùng Kiện 50 to + 50 nhỏ
5 Nước lọc Kiện 215                           

6 Bí, mướp, rau, đỗ Tạ 3                               

7 Trứng Quả 450                           

8 Khẩu trang y tế Thùng 5                               

9 Nước sát khuẩn Chai 40                             

1 Bánh Hộp 17                             

2 Bim bim Cây 1                               

3 Khẩu trang y tế Thùng 5                               

4 Sữa tươi tiệt trùng Thùng 24                             

5 Mỳ tôm Kiện 20                             

6 Nước mắm Kiện 2                               

7 Giấy vệ sinh Bịch 6                               

8 Nước lọc Thùng 47                             

9 Nước rửa bồn cầu vim Thùng 2                               

10 Rau Bao 7                               

11 Trứng vịt Quả 1.500                        

12 Gạo Bao 22 to, 6 nhỏ
13 Khẩu trang vải Cái 2.300                        

14 Nước muối sinh lý Thùng 2                               

15 Mâm Cái 74                             

16 Khẩu trang to Thùng 8                               

17 Khẩu trang nhỏ Thùng 3                               

18 Nước sát khuẩn Thùng 5                               

19 Chẩm chéo Túi 1                               

20 Bánh Thùng 2                               

1 Mỳ tôm Kiện 1                               

2 Bánh Gói 1                               

Ngày 17  tháng  05   năm  2021   

Phạm Thanh Huyền

Gấu Pé

Tập thể

Chị Loan cơm niêu Sigapo



1 Khẩu trang Hộp 2                               

2 Kính chắn giọt bắn Túi 1                               

1 Mỳ tôm Kiện 33                             

2 Sữa tươi tiệt trùng Kiện 6                               

3 Khẩu trang Thùng 3                               

4 Bí đỏ Kg 50                             

5 Dưa hấu Kg 100                           

1 Sữa tươi tiệt trùng Kiện 20                             

2 Mỳ tôm Kiện 88                             

3 Nước lọc Kiện 10                             

4 Khẩu trang Cái 1.400                        

1 Mỳ tôm kiện 100                           

2 Trứng Quả 500                           

1 Mỳ tôm Kiện 72                             

2 Nước lọc Kiện 57                             

3 Nước sát khuẩn Kiện 5                               

4 Sữa tươi tiệt trùng Kiện 7                               

5 Rau củ quả Kg 145                           

6 Gạo Kg 60                             

7 Ruốc tôm Hộp 50                             

8 Giấy vệ sinh Bịch 10                             

9 Khăn mặt Cái 120                           

10 Nước ngọt Chai 400                           

11 Nước muối sinh lý Lọ 5                               

12 Nước mắm Chai 9                               

13 Bàn chải đánh răng Cái 120                           

14 Kem đánh răng Cái 92                             

15 Mì chính Kg 4.5                            

16 Dầu ăn Chai 2                               

17 Gia vị Gói 365                           

18 Xúc xích Kg 5                               

Điểm tiếp nhận Anh Điêu Bình Dương 

Cô Hường HP Trường tiểu học Sa Lông - Huổi Lèng - Mường Chà

Trung tâm y tế và các bà con huyện Mường Nhé

Đoàn thanh niên xã Nà Hỳ

Thắng Mường Thanh



19 Bánh kẹo Thùng 6                               

20 Trứng Quả 1.000                        

1 Nước sát khuẩn Thùng 2                               

2 Đồ bảo hộ Bộ 50                             

3 Sữa tươi tiệt trùng các loại Thùng 30                             

4 Cháo Thùng 10                             

5 Mỳ tôm cốc Thùng 20                             

6 Nước lọc Thùng 20                             

7 Khẩu trang Cái 2.500                        

1 Mỳ tôm Kiện 65                             

2 Nước lọc Kiện 118                           

3 Nước sát khuẩn Chai 104                           

4 Sữa Thùng 163                           

5 Khẩu trang Cái 29.130                      

6 Rau củ quả Kg 560                           

7 Gạo Kg 1.210                        

8 c sủi Lọ 20                             

9 Giấy vệ sinh Bịch 5                               

10 Màn Cái 200                           

11 Chăn Cái 200                           

12 Chiếu Gói 200                           

13 Mì chính Gói 10                             

14 Dầu ăn Chai 10                             

15 Khăn mặt Cái 200                           

16 Nước muối sinh lý Thùng 2                               

17 Nước mắm Chai 18                             

18 Bàn chải đánh răng cái 200                           

19 Kem đánh răng Tuýp 50                             

20 Súp Gói 50                             

21 Khăn ướt Gói 24                             

22 Cá hộp, thịt hộp Hộp 193                           

23 Bánh kẹo Hộp 125                           

24 Ngũ cốc Thùng 1                               

25 Trứng Quả 100                           

26 Cồn 70 độ Thùng 1                               

Ngày 18  tháng  05   năm  2021   

 Công ty TNHH Xây Dựng Thái Bình Tỉnh Điện Biên

Điểm tiếp nhận Anh Điêu Bình Dương 



1 Quạt Cái 30                             

1 Quạt Cái 20                             

1 Loa Cái 6                               

1 Mỳ tôm Kiện 18                             

2 Khẩu trang Cái 5                               

1 Mỳ tôm Kiện 25                             

2 Nước lọc Kiện 35                             

3 Sữa Thùng 31                             

4 Bột giặt ô mô Kiện 3                               

5 Ấm siêu tốc Cái 20                             

6 Nước rửa bồn cầu Kiện 1                               

7 Nước rửa tay Lọ 16                             

8 Quạt Cái 11                             

9 Xoài Thùng 2                               

10 Bánh mỳ, bánh kẹo Thùng 7                               

11 Dưa hấu Thùng 1                               

12 Rau Túi 11                             

13 Khẩu trang trùm Túi 2                               

14 Bát nhựa Túi 2                               

15 Áo bảo hộ y tế Cái 60                             

16 Khẩu trang phương lê Cái 60                             

17 Phạm Thị Hương Giang UH bảo hộ YT Cái 150                           

18 Khăn Liên Dương Thùng 1                               

19 Giấy vệ sinh Túi 2                               

20 Khẩu trang siêu thị Hoa Ba Túi 1                               

21 Phương Lê UH Khẩu trang Thùng 1                               

22 Ruốc tôm Thùng 1                               

23 Xúc xích Thùng 1                               

24 Sữa bột Thùng 3                               

25 Khẩu trang lấy xe ĐB Thùng 7                               

26 Kem đánh răng Thùng 1                               

Hội lái xe tỉnh Điện Biên

Nhóm Huyền Nguyễn Sở ngoại vụ

Nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương

Nhóm Phạm Thị Hương Giang

Câu LB khiêu vũ trung tâm dân vũ Ban Rừng - Him Lam- TP ĐBP



27 Mỳ tôm Kiện 97                             

28 Sữa Kiện 106                           

29 Bí xanh Bao 3                               

30 Nước lọc Thùng 3                               

31 Dưa hấu Sọt 1                               

32 Bánh kẹo Thùng 22                             

33 Gạo Kg 15                             

1 Khẩu trang y tế Cái 7.500                        

2 Sữa Mộc Châu Kiện 22                             

3 Mì chính Kg 20                             

4 Súp Gói 100                           

5 Đường trắng Kg 50                             

1 Nước lọc Kiện 50                             

2 Nước ngọt Kiện 40                             

3 Khẩu trang y tế Hộp 75                             

4 Bánh Gói 114                           

5 Bim bim Gói 660                           

VNĐ 500.000                    

1 Gạo Kg 40                             

2 Mỳ tôm Kiện 28                             

3 Bánh Thùng 2                               

4 Bí Bao 2                               

1 Bánh mỳ Thùng 5                               

2 Mận Kg 25                             

1 Nước lọc Thùng 5                               

1 Mỳ tôm Thùng 13                             

1 Nước sát khuẩn Lọ 10                             

2 Mỳ tôm Kiện 5                               

Công ty hà phân phối bánh kẹo Hoàng Hà Điện Biên

Chị Miền Nam

 Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tỉnh Điện Biên

Team Kinh Đô Điện Biên

Chị Hà Phức tạp hóa C12

Em Hương Huyện Mường Chà

FB Bùi Thủy Huyện Mường Chà

Chị Nguyệt Hoàng Thanh Hưng



1 Rau Kg 30                             

 VNĐ                     500.000 

1 Mỳ tôm Kiện 5                               

2 Anh Khánh Huyện:  Mỳ tôm Kiện 5                               

3 Nguyễn Phương, Minh Khiêm Thanh Hưng VNĐ 300.000                    

4 Chị Huệ Viettel VNĐ 200.000                    

5 Anh Khánh GSBH mỳ ba miền: mỳ tôm Thùng 10                             

6 Chị Phượng NVBH mỳ ba miền: mỳ tôm Thùng 5                               

7 FB Phạm Nga mỳ 3 miền: mỳ tôm Thùng 10                             

8 Chị Dung Thái Thanh Chăn: Mỳ tôm Thùng 5                               

1 Mỳ tôm Kiện 5                               

2 Sữa Kiện 1                               

3 Nước muối sinh lý Chai 5                               

4 Khẩu trang Hộp 2                               

1 Rau Kg 70                             

1 Khẩu trang Hộp 3                               

2 Mỳ tôm Kiện 5

1 Chị Lịch Mỳ 3 miền UH Mỳ tôm Kiện 2                               

2 Doan Nguyễn Thanh Hưng UH Rau Kg 30                             

3 Bùi Thúy Thanh Chăn UH Gạo Kg 24                             

4 Chị Nguyệt Dân Đ11 Thanh Hưng UH nước lọc Kiện 5                               

5 Quán tóc Hà Thành Nam Thanh UH mỳ tôm Kiện 1                               

6 Vũ Tươi Thanh Hưng UH Trứng gà Quả 50                             

7 AC Thoong Trung Thanh Hưng UH rau Kg 40                             

8 C Hà TT Chợ Noong Bua UH khẩu trang vải Cái 50                             

9 Anh Thuận Thủy đ11 Thanh Hưng UH Su su Kg 20                             

10 C Cúc xã Thanh Hưng UH Nước lọc Kiện 3                               

11 Minh Thắng Xã Thanh Hưng UH Nước lọc Thùng 2                               

                                                    Anh Việt Trang Sùng Phái 
Sinh

Trương Thao Thanh Hưng

FB Hạnh Vũ Đội 19 Thanh Hưng

Face book Thanh Loan

Các cá nhân

Em Thương Thanh Hưng

AC Đoàn Tâm NPP Cát Lợi



1 Rau cải Túi 7

2 Rau mồng tơi Bó 3

3 Thì là Bó 2

4 Bí bao 6

5 Cà chua Thùng 1

6 Đỗ Túi 2

7 Mỳ tôm Kiện 160

8 Sữa Kiện 11

9 Nước lọc Kiện 42

10 Trứng Thùng 2

11 Bóng điện Thùng 1

12 Ấm siêu tốc Thùng 3

13 Bún khô Bao 2

14 Nước ngọt Kiện 11

15 Đũa, thìa ăn Túi 1

16 Khẩu trang Túi 51

1 Sữa Kiện 42

2 Khẩu trang Hộp 30

3 Dưa chuột Kg 15

4 Dưa hấu Kg 50

5 Cam Kg 30

6 Mướp ngọt Kg 10

7 Găng tay y tế Thùng 1

8 Trứng Kg 4

9 Nước muối sinh lý Kiện 2

10 Tiền mặt VNĐ 10.000.000               

11 Tập thể lớp 12C1 khóa 1998 - 2001 VNĐ 6.000.000                 

Tiền mặt VNĐ 16.000.000               

1 Bí xanh Bao 3                               

2 Bí đỏ Bao 3                               

3 Nước lọc Kiện 10                             

4 Gạo Kg 650                           

5 Xì dầu Thùng 3                               

Trường THPT Phan Đình Giót

Chùa Linh Sơn và Công ty Phú Mỹ

Bùi Văn Tú Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Pa Tần 

Công ty nhà PP Hoàng Hà xe 27c - 04580



6 Khẩu trang y tế Hộp 110                           

1 Khẩu trang Hộp 17                             

2 Nước mắm Thùng 10                             

3 Hộp xốp đựng cơm Thùng 2                               

1 Nước lọc 3A Kiện 10                             

2 Dưa hấu Sọt 2                               

3 Sữa Kiện 30                             

4 Bánh trứng Thùng 2                               

5 Trứng Quả 50                             

6 Bim bim Gói 300                           

7 Bánh gạo Thùng 5                               

8 Khẩu trang trẻ em Hộp 10                             

9 Khẩu trang người lớn Hộp 10                             

10 Thạch Thùng 2                               

11 Kẹo Thùng 2                               

12 Nước ngọt Kiện 5                               

1 Hộp xốp đựng cơm Cái 750                           

2 Cốc đựng canh Cái 800                           

3 Thìa nhựa Cái 800                           

4 Khẩu trang trẻ em Hộp 10                             

1 Khẩu trang Hộp 26                             

1 Nước lọc Kiện 30                             

2 Khẩu trang Cái 5.000                        

3 Nước sát khuẩn Lọ 69                             

4 Quần áo bảo hộ y tế Bộ 10                             

1 Trứng Quả 3.500                        

2 Bí xanh Kg 70                             

3 Bí đỏ Kg 80                             

4 Khoai tây Kg 100                           

Sở văn hóa thể thao và du lịch - Hiệp hội du lịch tỉnh Điện Biên

Gđ Cô Lê Thị Minh và thông gia tổ 2 Mường Thanh

Đội Chị em FB Trần Kiều Oanh TP ĐBP

Đoàn VNPT Tỉnh Điện Biên

Trường THCS Tân Phong - Si pa phìn

Phường Mường Thanh -  TP ĐBP



5 Mướp ngọt Kg 20                             

6 Rau củ quả Kg 500                           

7 Gạo Kg 310                           

8 Nước lọc Kiện 132                           

9 Mỳ tôm, bún, cháo gói Hộp 114                           

10 Mỳ trứng Thùng 3                               

11 Bột chiên giòn Thùng 10                             

12 Nước tương Thùng 3                               

13 Nam dương đậm đặc Thùng 15                             

14 Hạt nêm Thùng 5                               

15 Dầu cái lân Thùng 3                               

16 Bột mỳ Thùng 10                             

17 Gạo thơm Túi 10                             

18 NDĐN lên men tự nhiên Thùng 3                               

19 Sữa Kiện 84                             

20 Sữa Mộc Châu to Kiện 15                             

21 Lương khô Thùng 7                               

22 Bánh gạo Gói 19                             

23 Bánh quy bơ Kiện 2                               

24 Bánh mỳ satff Thùng 4                               

25 Bánh bông lan Cái 500                           

26 Chè thái nguyên Kg 2                               

27 Khay đựng thức ăn Cái 1.500                        

28 Mỳ tôm cốc Thùng 25                             

29 Xà phòng gói nhỏ Gói 290                           

30 Giấy vệ sinh Bịch 14                             

31 Giấy ăn Thùng 10                             

32 Nước sát khuẩn Chai 100                           

33 Khẩu trang Hộp 171                           

34 Khẩu trang Chiếc 1.300                        

35 Nước muối sinh lý Kiện 2                               

36 Quần áo bảo hộ y tế Bộ 215                           

37 Màn Chiếc 10                             

38 Gối Chiếc 300                           

39 Chăn Chiếc 20                             

40 Băng vệ sinh Thùng 10                             

1 Gạo Kg 200                           

2 Nước lọc Kiện 24                             

3 Sữa TH Kiện 16                             

Tập thể Lớp B3C6 K42 Seageam 22 



4 Mỳ tôm Kiện 17                             

5 Bim bim Bịch 3                               

6 Nước muối sinh lý thùng to Thùng 2                               

7 Nước muối sinh lý thùng nhỏ Thùng 2                               

1 Mỳ tôm Kiện 88                             

2 Nước lọc Kiện 25                             

3 Sữa Kiện 27                             

4 Lương khô Thùng 5                               

5 Giấy vệ sinh Bịch 10                             

6 Bí đỏ Kg 60                             

7 Trứng Quả 200                           

8 Khẩu trang Hộp 24                             

9 Bánh mỳ Thùng 4                               

10 Nước muối sinh lý Thùng 3                               

11 Bánh Thùng 4                               

12 Gạo Kg 30                             

1 Quần áo bảo hộ y tế 7 món Bộ 600                           

2 Khẩu trang y tế Cái 20.000                      

3 Bộ quần áo bảo hộ 3 món Bộ 100                           

4 Nhiệt kế điện tử Cái 15                             

5 Cloramin B tẩy trùng Thùng 11                             

6 Thùng rác y tế Thùng 12                             

7 Nước rửa tay Lọ 190                           

8 Nước rửa tay can Can 6                               

9 Bánh kẹo Thùng 50                             

10 Mặt nạ chống giọt bắn Cái 150                           

11 Khẩu trang N95 Cái 2.000                        

1 Khẩu trang y tế Cái 5.500                        

1 Sữa Kiện 50                             

2 Mỳ tôm Kiện 50                             

3 Nước lọc Kiện 50                             

4 Thịt lợn Thùng 2                               

FB Liên Dương  kết nối chung tay ủng hộ phòng, chống dịch covit

Anh Nguyễn Trung Thành cầm đồ 86 ĐBP, A Thắng Hương xe máy cũ ĐB, A Đức xe máy cũ 
Thanh Yên, cửa hàng xe máy cũ Lâm Huyền ĐB, xe máy cũ Ngọc Toản TT Mường Chà, Hiệu 

thuốc Đức An đọi 2 Thanh Yên DDB, Gđ Thành Loan tổ 2 P Nam Thanh

Bà  Chu Thị Bình Bể bơi Limo P Thanh Trường Tp Điện Biên Phủ

Nhóm thiện nguyện: Dung, Dũng, Tường Hà, Sen Thắng, Yến Chi, Thu, Giang, Nam



1 Tiền mặt VNĐ 5.000.000                 

1 Mỳ tôm Kiện 30                             

2 Nước lọc Kiện 50                             

3 Sữa Kiện 20                             

4 Giấy vệ sinh Bịch 2                               

5 Bánh kẹo Thùng 1                               

1 Nước lọc Kiện 10                             

2 Bánh kẹo Thùng 3                               

1 Khẩu trang y tế Chiếc 20.000                      

2 Quần áo bảo hộ y tế Bộ 500                           

3 Kính chắn giọt bắn Kính 500                           

4 Gell sát khuẩn Hộp 200                           

5 Mỳ tôm Kiện 100                           

6 Nước lọc Thùng 15                             

7 Sữa tươi Thùng 8                               

8 Bánh, kẹo Thùng 3                               

9 Trứng Quả 300                           

10 Bí đỏ Kg 50                             

11 Bí đao Kg 53                             

12 Su su Kg 23                             

13 Bắp cải Kg 25                             

14 Khoai tây Kg 40                             

1 Tủ lạnh Hòa Phát Cái 15                             

2 Rau củ quả Tấn 1.5                            

3 Máy đọ nhiệt độ Cái 110                           

4 Khẩu trang y tế N95 Cái 1.000                        

5 Quần áo kháng khuẩn Bộ 100                           

6 Sữa Kiện 20                             

7 Mỳ tôm Kiện 20                             

8 Lương khô Thùng 15                             

9 Khẩu trang y tế 4 lớp Cái 25.000                      

Anh Vương Quốc Anh, Cty Phương Anh và bạn bè + mạnh thường quân trong và ngoài nước 
+ HPN trại giam Nà Tấu

Em Nguyễn Thùy Anh HS lớp 11P Trường THPT Lương Thế Vinh ĐBP

Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh Điện Biên

Câu lạc bộ LDM Trường THPT Lương Thế Vinh Điện Biên

Tập thể lớp 11P Trường THPT Lương Thế Vinh ĐBP



10 Loa TOA cầm tay Cái 10                             

1 Mỳ tôm Kiện 70                             

2 Sữa Kiện 9                               

3 Nước sát khuẩn Thùng 6                               

4 Quần áo trẻ em Bộ 2.000                        

5 Khẩu trang Cái 4.000                        

6 Bình đựng nước Cái 10                             

7 Trứng Quả 600                           

1 Mì tôm Kiện 26                             

2 Nước lọc Thùng 21                             

3 Rau củ, quả Kg 140                           

4 Xúc xích Túi 2                               

5 Lạc giang Thùng 1                               

1 Mì tôm Kiện 100                           

2 Nước lọc Thùng 100                           

3 Sát khuẩn Chai 277                           

4 Sữa Kiện 100                           

5 Khẩu trang Hộp 20                             

6 Quạt Cái 52                             

7 Loa cầm tay Cái 5                               

8 Ca nước Cái 500                           

9 Xô nước Cái 500                           

10 Khăn mặt Cái 500                           

1 Sát khuẩn Chai 1                               

2 Khẩu trang Hộp 20                             

1 Mì tôm Kiện 20                             

2 Nước lọc Thùng 10                             

3 Sữa Kiện 20                             

Đài Phát Thanh truyền hình Điện Biên, nhóm cơm 
thiện tâm TP.Hà Nội, Nguyễn Thị Giang Ngọc - Nam Định, Chuyên Bắc Ninh, Đỗ Tùng 

TP.Điện Biên (0988900600)

Nhóm gia đình - Tổ dân cư số 1 huyện Mường Nhé

Đoàn Thẩm Mỹ Viện Minh Huế ĐBP & Đặc sản Tây Bắc Luyến Đào

Ngày 19 tháng 5 năm 2021

Đoàn Ba Bi xuất Điện Biên (0947358063)

Liên Đoàn Lao Động huyện Nậm Pồ



4 Bánh kẹo Hộp 10                             

5 Bánh mì tibo Kiện 12                             

6 Nước ngọt Kiện 15                             

7 Cá hộp Kiện 5                               

1 Sát khuẩn Chai 60                             

2 Sữa Thùng 20                             

3 Khẩu trang Thùng 416                           

4 Bánh kẹo Thùng 3                               

5 Nước khoáng Thùng 7                               

6 Sữa Fami Thùng 20                             

7 Nước dừa Kiện 38                             

1 Mì tôm Kiện 6                               

2 Sữa Kiện 3                               

3 Giấy vệ sinh Bịch 5                               

4 Trứng Quả 350                           

5 Cháo Kiện 1                               

1 Gạo Kg 200                           

2 Bí xanh Kg 271                           

3 Bí đỏ Kg 34                             

1 Mì tôm Kiện 16                             

2 Nước lọc Thùng 4                               

3 Sữa Kiện 6                               

4 Khẩu trang Hộp 1                               

5 Bánh kẹo Thùng 1                               

1 Mì tôm Kiện 8                               

2 Sát khuẩn Thùng 1                               

3 Khẩu trang Hộp 3                               

4 Bánh kẹo Thùng 11                             

Hội cựu học sinh trường cấp III thị xã Lai Châu cũ

Hà Công Nghiệp trưởng phòng Tài nguyên 
- Môi trường huyện Nậm Pồ

Doanh nghiệp thương mại tư nhân Minh Thủy 
- cửa hàng Minh Biên

GĐ cụ Bốn Só, sn 13 tổ 02 phường Nam Thanh

Công ty 555, Vườn lan Nam Anh

Siêu thị Thanh Toán và Tập thể nhân viên siêu thị



1 Sữa Kiện 24                             

1 Mì tôm Kiện 20                             

2 Khẩu trang Hộp 2                               

3 Quạt Cái 2                               

4 Xà phòng Bánh 15                             

5 Đường Kg 30                             

1 Mì tôm Kiện 6                               

2 Nước lọc Thùng 43                             

3 Sữa Kiện 67                             

4 Khẩu trang Hộp 60                             

5 Bánh kẹo Thùng 6                               

6 Trứng Quả 460                           

7 Vải thiều Thùng 1                               

1 Mì tôm Kiện 19                             

2 Nước lọc Thùng 7                               

3 Sữa Kiện 26                             

4 Khẩu trang Hộp 16                             

5 Bánh kẹo Thùng 6                               

6 Bộ khay, đĩa,thìa ăn cơm Bộ 3                               

7 Giấy vệ sinh Bịch 2                               

8 Cháo Thùng 15                             

9 Cốc Cái 300                           

1 Sát khuẩn Chai 100                           

2 Sữa Kiện 25                             

3 Khẩu trang Hộp 30                             

4 Cháo Kiện 20                             

1 Nước lọc Thùng 100                           

2 Sữa Kiện 41                             

3 Khẩu trang Thùng 20                             

4 Bánh kẹo Hộp 9                               

5 Giấy vệ sinh Bịch 3                               

Công ty TNHH CARGILL Việt Nam 
( Đội 22- Noong Hẹt - ĐB)

Nhân dân tổ dân cư số 1 - xã Mường Nhé
 - huyện Mường Nhé - Điện Biên

Đ/c Chảo Mắn On Liên Hệ (0977122585)

Hội chữ Thập Đỏ tỉnh Điện Biên

Bưu Điện tỉnh Điện Biên



6 Khăn mặt Chiếc 132                           

7 Găng tay Y tế Thùng 10                             

1 Mì tôm Kiện 6                               

2 Nước lọc Thùng 43                             

3 Sữa Kiện 67                             

4 Khẩu trang Hộp 60                             

5 Rau, củ quả Kg 10                             

6 Bánh kẹo Hộp 6                               

7 Trứng Quả 460                           

8 Gạo Kg 1.000                        

1 Mì tôm Kiện 1                               

2 Rau, củ quả Kg 15                             

3 Gạo Kg 80                             

1 Khẩu trang Thùng 8                               

2 Sữa Thùng 30                             

3 xúc xích Thùng 20                             

4 Nước lọc Thùng 150                           

5 Lương khô Thùng 20                             

6 Sim  - gói truy cập mạng Chiếc 50                             

7 Ấm siêu tốc Chiếc 1                               

1 Gạo tẻ Tấn 3                               

2 Miến Tấn 0                               

3 Mỳ tôm Thùng 75                             

4 Sữa Hộp 7                               

5 Khẩu trang Chiếc 5.000                        

6 Nước rửa tay Thùng 3                               

1 Khẩu trang y tế trẻ em Cái 7.500                        

2 Khẩu trang y tế người lớn Cái 5.000                        

3 Nước sát khuẩn Chai 100                           

4 Nước muối sinh lý Chai 480                           

5 Quần áo bảo hộ Bộ 100                           

MobiFone tỉnh Điện Biên

Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 
tỉnh Điện Biên

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

Hội Điện Tử - Điện Lạnh tỉnh Điện Biên

Bà con Bản Long Dạo xã Sipaphin
 - Nậm Pồ - Điện Biên



6 Sữa tươi Mộc Châu Hộp 1.440                        

7 Nước lọc chai lavie Chai 720                           

8 Bánh bông lan Hộp 100                           

9 Hộp thịt xay Hộp 200                           

10 Cá hộp Hộp 200                           

11 Giấy vệ sinh Bịch 110                           

12 Kính chắn giọt bắn Cái 300                           

1 Sữa Kiện 30                             

2 Mì tôm Kiện 20                             

3 Cháo Kiện 2                               

4 Khẩu trang Kiện 2                               

5 khẩu trang Hộp 2                               

6 Bánh kẹo Hộp 10                             

7 Nước lọc Kiện 1                               

8 Bánh kẹo + kem đánh răng Kiện 1                               

9 Giấy vệ sinh Bịch 50                             

10 Mướp Thùng 1                               

11 Mướp Túi 1                               

12 Bầu Túi 1                               

13 Giá đỗ Túi 1                               

14 Gạo Tạ 1                               

1 Bí Tạ 3                               

2 Giấy vệ sinh Bịch 2                               

3 Khăn mặt Cái 20                             

1 Nước lọc Thùng 33                             

2 Khay xuất ăn Bịch 3                               

3 Mì tôm Thùng 19                             

4 Cháo Thùng 15                             

5 Bánh Thùng 6                               

6 Giấy vs Bịch 2                               

7 Khẩu trang Hộp 16                             

8 Cốc nước nhựa Cái 300                           

1 Tủ lạnh Cái 2                               

2 Quạt Cái 20                             

Ngày   20 tháng 5 năm 2021

Em Giang Báo quân đội

 Biển số xe: 27C - 2423 

Đồng chí: Chảo Mắn On liên hệ



3 Tích Nước Cái 5                               

1 Mì Tôm Kiện 38                             

2 Khẩu trang Thùng 7                               

3 Nhiệt Kế Điện Tử Kg 10                             

4 Nước sát khuẩn Thùng 8                               

5 Bánh Thùng 5                               

6 Nước Ngọt Thùng 18                             

7 Tiến Mặt 500.000                    

1 Mì Tôm Kiện
2 Nước lọc, nước ngọt Kiện 291                           

3 Xà Phòng Bao 7                               

4 Sữa Kiện 117                           

5 Bột giặt Hộp 11 bao+ 3 thùng

6 Gạo Kg

TT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng
1 Sát khuẩn Chai 5                               

2 Sữa Kiện 20                             

3 Thịt hộp Thùng 15                             

4 Quần áo bảo hộ Hộp 100                           

1 Mì Tôm Kiện 20                             

2 Bí xanh Kg 200                           

1 Bột giặt  Gói 50

1 Mì Tôm Kiện 35                             

2 Nước lọc Thùng 26                             

3 Sữa Kiện 12                             

4 Khẩu trang Hộp 3                               

5 Giấy vệ sinh Bịch 5                               

Trần Văn Tiến nhân viên bán hàng công ty Unileveer Việt Nam - Đội 7 xã Thanh 
Xương - Điện Biên

Câu lạc bộ Bán tải Việt  Nạm

Hiển xe tải - xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên - Điện Biên

Cô Tuyết Mai-HT Trường CĐSP Điện Biên

Công Ty Tùng Lâm

 Hội Cây lan Pha Đin

 Ngày: 21 tháng 05 năm 2021



6 Lạc Kg 20                             

1 Mì Tôm Kiện 4                               

2 Nước sát khuẩn Kiện 1                               

3 Sữa Kiện 13                             

4 Bánh kẹo Thùng 5                               

5 Khẩu trang Cái 2.500                        

6 Quần áo Thùng 3                               

7 Giấy vệ sinh Bịch 20                             

8 Gạo Kg 100                           

9 Xà Phòng Kiện 2                               

10 Khăn mặt Cái 60                             

11 Khay hộp đựng cơm Cái 300                           

1 Gạo  Kg 50

1 Trứng Quả 500                           

1 Trứng Quả 500                           

2 Bí Kg 50                             

1 Trứng  Quả 500

1 Gạo  Kg 100

1 Mì Tôm Kiện 27                             

2 Nước lọc Thùng 10                             

3 Sữa Kiện 20                             

4 Bánh kẹo Thùng 30                             

5 Súp Kiện 5                               

6 Giấy vệ sinh Bịch 1                               

1 Téc nước Cái 5                               

Nguyễn Thiên Tuấn - Đội 4 Pom Lót - huyện Điện Biên - ĐB

Trịnh Xuân Bích - tổ 6 phường Noong Bua - TPĐBP - ĐB

Phạm Văn Chung - Đội 4 Pom Lót - huyện Điện Biên - ĐB

Đỗ Văn Song - tổ 5 phường Thanh Trường - TPĐBP - ĐB

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Tiến Cường tỉnh Điện Biên

Nhóm cưu HS Tashkent - Liên xô cũ cùng gia đình Báu Việt

Đường Vinh Châu - Đội 6 xã Thanh Xươn - huyện Điện Biên - ĐB

Giang - Báo Quân đội nhân dân



1 Mì Tôm Kiện 40                             

2 Sát khuẩn Chai 150                           

3 Khẩu trang Thùng 50                             

4 Rau củ quả Kg 100                           

5 Giấy vệ sinh Bịch 50                             

6 Miến Kg 10                             

7 Quần áo bảo hộ Bộ 100                           

1 Mì Tôm Kiện 20                             

2 Khẩu trang Hộp 50                             

1 Mì Tôm Kiện 30                             

2 Nước lọc Thùng 30                             

1 Quạt Cái 100                           

2 Ti vi 43 in Cái 10                             

3 Xúc xích Hộp 5                               

1 Thìa Cái 300                           

2 Bát Cái 300                           

3 Khẩu trang Cái 100                           

4 Xà phòng Gói 110                           

5 Mì Tôm Cốc 110                           

6 Nước sát khuẩn Lọ 20                             

1 Mỳ tôm Thùng 28                             

2 Nước lọc Thùng 30                             

3 Kem đánh răng Thùng 2                               

4 Thùng nhựa có nắp Cái 50                             

5 Gáo nhựa Cái 200                           

6 Sữa Fami Kiện 28                             

7 Dép tổ ong Đôi 100                           

8 Khăn mặt Cái 200                           

9 Bản chải đanh răng Cái 400                           

Em Bích quán thể thao cùng anh chị em Hà Đông- Hà Nội

Anh Long C17 (27C- 3187)

Sở thông tin truyền thông

Trần Văn Trung - nhà phân phối VLXD tổ 6 thị trấn Mường Chà - ĐB

Đỗ Xuân Dũng - khối 4 thị trấn Mường Chà - ĐB

Nhà phân phối điện nước Nam Vy - Thanh Nưa - ĐB - ĐB



10 Khẩu trang Thùng 1                               

11 Gối Bao 1                               

1 Gạo Kg 120                           

1 Nước lọc thùng 70                             

2 Sữa Kiện 45                             

3 Quạt cây Chiếc 20                             

4 Túi đựng rác thải Kg 20                             

1 Nước xúc miệng Thùng 1                               

2 Nước lọc Thùng 5                               

3 Sát khuẩn Thùng 3                               

4 Quần áo Bảo hộ Bộ 200                           

5 Sữa Kiện 11                             

6 Khẩu trang trẻ em Thùng 1                               

7 Bánh kẹo Gói 40                             

8 Khăn mặt Cái 500                           

9 Xô nhựa Cái 500                           

10 Chổi Cái 50                             

11 Chậu rủa mặt Cái 500                           

12 Hót rác Cái 50                             

13 Sọt rác Cái 50                             

14 Cốc nhựa Cái 500                           

15 Nước tẩy rửa Chai 50                             

16 Bột giặt Gói 300                           

17 Bàn chải trẻ em Cái 504                           

18 Kem đánh rămng Hộp 500                           

1 Quần áo Bảo hộ Bộ 100                           

2 Màn Cá nhân Chiếc 20                             

3 Thịt hộp Hộp 20                             

4 Cá ngừ Hộp 20                             

5 Gạo Kg 100                           

6 Lạc Kg 10                             

7 Cá khô Kg 10                             

Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Điện Biên

Phòng Phòng, chống Ma Túy CA tỉnh Điện Biên

Đoàn Thiện Nguyện Hà Nội - Nguyễn Thế Xô - trưởng đoàn

 Ngày: 22 tháng 05 năm 2021

Ủy Ban Nhân Dân Xã Nậm Tin



8 Nước chanh muối Thùng 5                               

9 Khẩu trang kháng khuẩn Thùng 3                               

10 Mặt nạ tránh giọt bắn Chiếc 150                           

11 Máy đo thân nhiệt Chiếc 5                               

12 Nước sát khuẩn Chai 50                             

13 Màn Cá nhân Chiếc 80                             

14 Nước lọc Thùng 30                             

15 Ấm siêu tốc Chiếc 20                             

16 Thịt hộp Hộp 40                             

17 Cháo sen bát bảo Thùng 3                               

18 Sữa tươi Thùng 20                             

19 Lương khô Thùng 15                             

20 Gạo Kg 200                           

21 Lạc Kg 60                             

22 cá khô Kg 30                             

23 Bí xanh Kg 100                           

24 Khoai tây Kg 100                           

1 Mỳ tông Kiên 100                           

2 Nước lọc Thùng 100                           

3 Sát khuẩn Chai 200                           

4 Quần áo Bảo hộ Bộ 160                           

5 Sữa Kiện 100                           

6 Khẩu trang Thùng 50                             

7 Gạo Kg 2.000                        

1 Sữa hộp Kiện 40                             

2 m Chiếc 1.500                        

3 Cốc dùng 1 lần Chiếc 1.500                        

4 Nước lọc Kiện 20                             

5 Khẩu trang Thùng 3                               

6 Nước sát khuẩn Hộp 1                               

7 Khẩu tranng Thùng 2                               

8 Rau củ quả Kg 100                           

9 Bánh kẹo Thùng 7                               

10 Miến Thùng 2                               

11 Bim bim Cây 1                               

Nhóm Xe Buýt - Thiện Nguyện Thành phố HCM- Yêu Thương

Vũ Đức Tuấn Đại Diện Nhóm Bạn Lớp Chuyên Toán LQĐ 2001-2004

Các thầy cô giáo trường THPT-Chuyên NGUYễn Tất Thành (Yên Bái)



1 Chiếu đơn Cái 100                           

2 Quần Áo Bảo Hộ Bộ 152                           

1 Nước lọc Thùng 15                             

2 Nước sát khuẩn Thùng 2                               

3 Sữa Kiện 10                             

4 Khẩu tranng Thùng 1                               

5 Khẩu tranng Hộp 22                             

6 Bánh kẹo Thùng 5                               

7 Vở Thùng 1                               

8 Sách cho thầy giáo Thùng 1                               

9 Khay ăn, cốc thìa Bộ 1.500                        

10 Dép Đôi 100                           

1 Mỳ tôm Kiện 19                             

2 Áo bảo hộ Bao 3                               

3 Áo bảo hộ Thùng 1                               

4 Sữa Kiện 10                             

5 Khẩu trang Thùng 1+3 hộp
6 Bánh kẹo Hộp 14                             

7 Cá sốt Thùng 5                               

8 Xúc xích Hộp 5                               

1 Nước sát khuẩn Chai 74                             

2 Khẩu trang Hộp 100                           

3 Nhiệt kế điện tử Cái 8                               

4 Xà phòng Kiện 1                               

5 Máy bơm Cái 5                               

6 Bóng điện Cái 7                               

1 Khẩu tranng Thùng 4                               

2 Tủ lạnh Cái 1                               

1 Khẩu tranng Cái 1.000                        

2 nước lọc Thùng 200                           

3 Lương khô Thùng 40                             

Hội Thiện Nguyện Định Công Hoàng Mai Hà Nội

Nhóm "Cho một tương lai"

Anh Khánh + Anh Hòa Liên việt Psost Bank và những người bạn

Cô Vân - Điện Biên Phủ

TEAMRS Và những người bạn hà nội



4 Sữa mộc châu Thùng 48                             

5 Xà phòng Bánh 872                           

6 Bột giặt Thùng 1.362                        

7 Giấy vệ sinh Bịch 13                             

8 Quần áo trẻ em Bộ 1.100                        

1 Quần áo mầm non Bộ 150                           

2 Quần áo tiểu học Bộ 548                           

3 Quần áo tiểu học Bộ 10                             

4 Khăn mặt Cái 1.000                        

5 Ca múc nước Cái 1.000                        

6 Xô múc nước Cái 1.000                        

7 Giấy vệ sinh Bịch 300                           

8 Xà phòng thơm Bánh 586                           

9 Quần Cái 130                           

10 Áo Cái 130                           

1 Mì Tôm Kiện 50                             

2 Khẩu trang Hộp 150                           

3 Nước rửa tay Thùng 1                               

1 Khẩu trang y tế Chai 5.000                        

2 Khẩu trang vải Cái 6.000                        

3 Nước uống đóng chai Thùng 80                             

4 Mỳ Tôm cốc Kiện 30                             

5 Xúc xích ăn liền Kg 310                           

6 Ấm siêu tốc Cái 30                             

7 Chả cá Kg 40                             

8 Quần áo Bao 5                               

9 Cốc nhựa uống nước Cái 700                           

1 Khẩu trang Cái 25.000                      

2 Bánh kẹo 500                           

1 Khẩu trang Cái 2.000                        

 Quà của Bộ trưởng Bộ giáo dục

 Ngày: 24 tháng 05 năm 2021
Lê Xuân Hiệp (Tạp chí tiêu chuẩn đo lường chất lượng số 8, Hoàng Quốc Việ,t Cầu 

Giấy, Hà Nội).

Trường THPT Thanh Chăn tỉnh Điện Biên.

Nhóm Quang - Báo ĐTV.

Nhóm CLB Từ thiện Hà Nội.



2 Bếp ga CN Bộ 5                               

3 Đồ bảo hộ Bộ 145                           

1 Mỳ Tôm Kiện 217                           

1 Quần áo Bao 1                               

1 Dầu gội đầu Thùng 2                               

1 Mì Tôm Kiện 16                             

2 Sữa Kiện 19                             

3 Bánh kẹo Hộp 9                               

4 Ca múc nước Cái 500                           

5 Khăn mặt Cái 500                           

6 Tiền mặt VNĐ 20.000.000               

1 Gạo Kg 50                             

1 Nước lọc Thùng 3                               

2 Khẩu trang Hộp 6                               

3 Thịt gà Kg 70                             

4 Chả cá Kg 30                             

1 Sát khuẩn Hộp 58                             

2 Khẩu trang Hộp 50                             

3 Giấy vệ sinh Bịch 30                             

4 Dầu gội đầu Dây 60                             

5 Lương khô Kiện 3                               

6 Quần áo trẻ em Bao 3                               

1 Mì Tôm Thùng 100                           

2 Sát khuẩn Thùng 4                               

3 Sữa Thùng 30                             

4 Quần áo bảo hộ Bộ 100                           

Nguyễn Thị Thúy Hợi.

Chị Nuyên (Quận 7 Sài gòn và chị Hoa Hàng Hà Nội).

Bác Long (Cựu học sinh trường cấp 3 -Thị xã Lai Châu).

Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên.

Cửa hàng huy Loan cổng chợ Mường Chà - ĐB.

Cơ sở hoàng quang Biển, Kim Ngân Phố 3-P. Thanh Trường-TP Điện Biên Phủ.

Nhóm Việt Nam 2H +Nhóm thiên thần + Đoàn Thanh Niên sở TN và MT tỉnh Điện 
Biên + Trường TH xã Thanh Chăn.

Điểm tiếp nhận đầu cầu Anh Điêu Bình Dương.



5 Khăn mặt Cái 300                           

6 Nước ngọt Thùng 40                             

7 Nước muối sinh lý Thùng 20                             

8 Bàn chải + kem đánh răng Cái 300                           

9 Kính chắn giọt bắn Cái 100                           

10 Viên C xủi Lọ 228                           

11 Gạo Kg 300                           

1 Mì Tôm Kiện 100                           

2 Tiền mặt 5.000.000                 

3 Quà ủng hộ cho Đồn Nậm Nhừ Thùng 1                               

1 Gạo Kg 190                           

2 Dưa hấu Kg 100                           

3 Tiền mặt             2.100.000 

1 Sữa Kiện 3                               

2 Rau Kg 20                             

3 Bí Kg 30                             

1 Bảo hộ người lớn Bộ 650                           

2 Bảo hộ  trẻ em Bộ 350                           

3 Nước khử khuẩn Can 45                             

4 Quạt Cái 100                           

5 Sữa Thùng 150                           

6 Mỳ Thùng 56                             

7 Khẩu trang Thùng 9                               

1 Tủ cấp đông 280 Lít Cái 5                               

2 Thịt lợn Kg 250                           

3 Trứng gà Quả 4.500                        

1 Gạo Kg 300                           

2 Bí Kg 300                           

TRường Mầm Non Nà Bủng.

 Ngày: 26 tháng 05 năm 2021

Quốc Anh.

Chị Mai Sở TT và TT tỉnh Điện Biên.

Cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 4 phường thanh trường TP.Điện Biên Phủ.

Bùi Khắc Hiên (Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Trường - TP Điện Biên Phủ).

Đỗ Thị Gái (Tổ 4 - phường Thanh Trường - TP.ĐBP).



1 Sữa Kiện 15                             

2 Xà phòng Gói 10                             

3 Ấm siêu tốc Cái 5                               

4 Chổi nhựa Cái 10                             

5 Sữa tắm Dây 5                               

6 Chổi lau nhà Cái 10                             

7 Dầu gội đầu Dây 10                             

8 Xô rác Cái 20                             

9 Dưa chuột Thùng 1                               

1 Mì Tôm Thùng 18                             

2 Sữa tươi Thùng 36                             

3 Bánh Thùng 22                             

4 Nước Thùng 13                             

5 Nước Thùng 23                             

6 Dưa hấu Kg 50                             

7 Bim Bim Bịch 5                               

8 Thạch tảo xoắn Thùng 2                               

9 Khẩu trang Cái 500                           

1 Bộ đồ bảo hộ Bộ 150                           

2 Sữa tươi Kiện 21                             

3 Cháo sen Thùng 11                             

4 Bánh mì Tyti Thùng 4                               

5 Bánh gạo Thùng 7                               

6 Nước Kiện 15                             

1 Mỳ tôm Thùng 130                           

2 Khẩu trang y tế Thùng 100                           

3 Nước uống đóng chai Kiện 200                           

4 Quạt cây Cái 100                           

5 Sữa hộp Kiện 7                               

1 Rau Kg 50                             

2 Sữa mộc châu Thùng 47                             

Hội Chữ thập đỏ Phường Mỹ Đình quận Nam Từ Liêm. 

Chị Hương.

Cô Hiền + Cô Chiên.

Hội Thiện Nguyện Tâm Hạnh.

Hiệp hội thương mại điện máy.



3 Sữa pha mi Thùng 30                             

4 Lương khô Kiện 10                             

5 Bánh gạo Thùng 10                             

6 Khẩu trang Thùng 4                               

7 Khẩu trang Túi 1                               

8 Chổi Bó 1                               

9 Túi nhựa Thùng 1                               

10 Quần áo thường Thùng 1                               

11 Bát nhựa ăn 1 lần Thùng 1                               

1 Khẩu trang Thùng 1                               

2 Sữa Kiện 15                             

3 Mì Tôm Kiện 5                               

4 Xà phòng Gói 20                             

5 Mì Chín Gói 5                               

6 Súp Gói 10                             

7 Ấm siêu tốc Cái 5                               

8 Bánh gạo Thùng 1                               

9 Quần áo trẻ em Bộ 60                             

10 Dầu gội đầu Dây 10                             

11 Sữa tắm Dây 5                               

12 Kem đánh răng Tuýp 20                             

13 Ca nhỏ Cái 50                             

14 Chậu nhỏ Cái 50                             

15 Dưa chuột Thùng 1                               

1 Sữa Fami Thùng 30                             

2 Bánh bông lan Thùng 2                               

3 Tipo Thùng 2                               

4 Hộp cơm Dây 15                             

5 Đũa Bao 1                               

1 Quạt đứng Cái 3                               

2 Lô giấy vệ sinh Lô 1                               

3 Khẩu trang y tế Thùng 1                               

4 Dầu gội đầu Thùng 1                               

5 Khăn mặt Thùng 1                               

6 Giấy ăn Hộp 6                               

Cô Huyền + Cô Chiên.

Anh Lò Văn Thuận:Báo tài nguyên và môi trường).

Điểm tiếp nhận đầu cầu Anh Điêu Bình Dương.



7 Xà bông Thùng 1                               

8 Túi ni lông đựng rác Kg 15                             

9 Lô khay ăn sốp của HS Lô 1                               

10 Xô nhỡ Cái 19                             

11 Cốc uống nước Cây 8                               

12 Nước uống Kiện 27                             

13 Quạt đứng Cái 3                               

14 Khẩu trang y tế Thùng 1                               

15 Bàn chải đánh răng + Dầu gội Nước sát khuẩn Thùng 2                               

16 Dầu gội đầu Thùng 1                               

17 Khăn mặt Thùng 1                               

18 Giấy ăn Hộp 6                               

19 Xà bông Thùng 1                               

20 Túi ni lông đựng rác Kg 5                               

21 Lô khay ăn sốp của HS Lô 1                               

22 Xô nhỡ Cái 18                             

23 Cốc uống nước Cây 9                               

24 Nước uống Kiện 27                             

25 Quạt đứng Cái 3                               

26 Lô giấy vệ sinh Lô 1                               

27 Khẩu trang y tế Thùng 1                               

28 Túi ni lông đựng rác Kg 5                               

29 Xô nhỡ Cái 18                             

30 Cốc uống nước Cây 8                               

31 Nước uống Kiện 26                             

1 Mì tôm Kiện 35                             

2 Nước lọc Kiện 30                             

3 Sữa Kiện 20                             

4 Dầu ăn Thùng 2                               

5 Nước mắm Kiện 2                               

6 Xà phòng, cốc, bình Thùng 2                               

7 Bánh Thùng 10                             

8 Chậu nhựa Cái 100                           

9 Ca uống nước Thùng 1                               

10 Ấm đun nước Thùng 1                               

Thầy giáo Trịnh Minh Cường ( Mường Ẳng).

Cửa hàng Hoa Trưởng.

 Ngày: 26 tháng 05 năm 2021



1 Sữa Kiện 20                             

2 Nước lọc Kiện 30                             

3 Mì tôm Kiện 35                             

4 Bánh gạo Gói 208                           

1 Mì Tôm Kiện 21                             

2 Sữa Kiện 21                             

3 Trứng Quả 1.020                        

1 Sữa Kiện 41                             

2 Bánh Thùng 50                             

1 Mì tôm Kiện 19                             

2 Khẩu trang Thùng 1                               

3 Khẩu trang Hộp 10                             

4 Trứng Quả 400                           

5 Gạo Kg 200                           

6 Quần áo cũ Túi 3                               

1 Tiền mặt VNĐ 400.000                    

1 Tiền mặt VNĐ 100.000                    

1 Tiền mặt VNĐ 200.000                    

1 Quần áo bảo hộ Bộ 100                           

2 Màn Tuyn Cái 50                             

3 Chiếu cói Cái 50                             

1 Gạo Kg 460                           

 Ngày: 27 tháng 05 năm 2021

Tiểu thương Chị Ninh Hiệp ( Gia Lâm hà Nội).

Xã Nà Hỳ.

Lý Thị Ngọc Hải ( Xuân hòa - Phúc yên - Vĩnh Phúc).

Cháu Nguyễn Khánh Chi ( Trường Mầm Non Hoa Ban - Việt Trì  - Phú Thọ).

Khoa Công Tác xã Hội Phát Triển Cộng Đồng Khóa 27 Trường Đại Học Đà Lạt.

Tập thể trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

Mạnh Thường Quân ( Vũ văn Bằng).

Gia đình: (Tam Diễn, Năm Ngôm, Thúy Tít khu xã Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ).

Lê Thu Ảnh ( Trường Mầm Non Hoa Ban - Việt Trì  - Phú Thọ).



1 Sữa Kiện 10                             

2 Gạo Kg 140                           

1 Mì tôm Kiện 50                             

2 Nước lọc Thùng 90                             

3 Sữa Thùng 200                           

4 Khẩu trang Cái 10.000                      

5 Quàn áo trẻ em mới Bộ 1.290                        

6 Giầy trẻ em mới Đôi 154                           

7 Ruốc + Lạc + Vừng Hộp 160                           

8 Téch nước Cái 5                               

9 Sữa tươi Mộc Châu Thùng 100                           

10 Nước lọc Thùng 30                             

1 Ổ điện Cái 5                               

2 Khăn mặt Cái 80                             

3 Cây lâu nhà Cây 5                               

4 Bột giặt Túi 5                               

5 Nước muối sinh lý Thùng 5                               

6 Bô vệ sinh Thùng 1                               

7 Truyên Cuốn 500                           

1 Mì tôm Kiện 5                               

2 Nước lọc Kiện 5                               

3 Sữa Kiện 163                           

4 Khẩu trang Thùng 10                             

5 Quạt trần Cái 5                               

6 Quạt cây Cái 5                               

7 Gạo Kg 500                           

8 Sữa Hộp 50                             

9 Sữa Lọ 300                           

10 Tinh dầu tỏi Lọ 20                             

11 Khẩu trang vải Chiếc 150                           

12 Dầu rửa tay khô Thùng 10                             

13 Quầng áo bảo hộ Bộ 100                           

14 Bánh các loại Thùng 12                             

15 Khẩu trang N95 Cái 500                           

16 Bàn trải + Kem đánh răng Bộ 2.000                        

Công An - Hội Phụ Nữ Tỉnh Điện Biên.

Trường OLimPiA Hà Nội.

Hội Nữ Doanh Nhân Thành Phố Hà Nội (HLHPN tỉnh Điện Biên).



17 Cá hộ, thịt hộp Kiện 29                             

1 Khẩu trang Thùng 3                               

2 Tiền mặt NVĐ 20.000.000               

1 Gạo Kg 600                           

2 Củi Khối 5                               

1 Sát khuẩn Thùng 5                               

2 Sửa Thùng 5                               

3 Gạo Kg 1.000                        

1 Đèn Pin Cái 15                             

2 Giấy vệ sinh Bịch 20                             

3 Cá hộ, thịt hộp Thùng 8                               

4 Trứng Quả 1.000                        

1 Mì tôm Kiện 74                             

2 Nước lọc Kiện 10                             

3 Sữa Kiện 10                             

4 Khẩu trang Chiếc 1.750                        

5 Mì chính Gói 5                               

6 Súp Gói 35                             

7 Nước mắm Chai 12                             

8 Bún khô Gói 5                               

9 Gạo Kg 214                           

10 Bánh tổng hợp Hộp 5                               

11 Bánh mì Gói 5                               

12 Bánh gạo Gói 2                               

13 Tiền mặt VNĐ 8.245.000                 

1 Sát khuẩn Thùng 1                               

2 Sữa Kiện 153                           

Bản Phìn Hồ - Xã Phìn Hồ - Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên

Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Điện Biên.

Câu lạc Bộ Sông Với Đam Mê (Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Điện Biên).

Cán bộ và Nhân dân tổ dân xã Nậm Nèn - huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên.

 Ngày: 28 tháng 05 năm 2021
Công ty cung ứng nhân lực AVB quốc tế AVB, JSC + Công ty Meditrance Việt Nam. ( 

Chị Tuyết liên kiết).

Lớp CCLLCT K71 A20.



3 Men vệ sinh Thùng 1                               

4 Trà gừng Thùng 1                               

5 Bánh Thùng 50                             

6 Xúc xích Thùng 42                             

1 Mì tôm Kiện 18                             

2 Nước lọc Kiện 23                             

3 Ấm siêu tốc Cái 10                             

4 Sữa Kiện 5                               

5 Khẩu trang Hộp 204                           

6 Rau củ quả Kg 200                           

7 Lương khô Thùng 3                               

8 Quạt Cái 64                             

9 Bánh kẹo Thùng 2                               

10 Kính chắn giọt bắn Cái 500                           

11 Gạo Kg 1.050                        

1 Mì tôm Kiện 50                             

2 Sữa Thùng 50                             

3 Gạo Kg 1.200                        

4 Nước rửa tay Chai 100                           

5 Xà phòng tắm Bánh 720                           

6 Bột giặt Thùng 10                             

7 Xúc xích Kiện 25                             

1 Cá rô phi Kg 1.200                        

2 Khẩu trang Hộp 50                             

1 Mì tôm Kiện 14                             

2 Nước lọc Kiện 10                             

3 Sữa Kiện 5                               

4 Khẩu trang Hộp 16                             

5 Thịt hộp Hộp 50                             

6 Cá hộp Hộp 50                             

7 Tiền mặt 1.500.000                 

Ủy Ban Nhân Dân Xã Pa Ham - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên.

Trần Yến - Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện.

Báo Nông Thôn Ngày Nay + Điện Tử dân Việt.

Nhóm Thiện Nguyện Hà Nội

Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Điện Biên.



Gạo Kg 3.000                        

1 Sát khuẩn Thùng 5                               

2 Khẩu trang Hộp 150                           

3 Quần áo thường Bộ 450                           

1 Gạo Kg 1.450                        

2 Xuất quà Xuất 145                           

1 Mì tôm Kiện 449                           

2 Sữa Kiện 300                           

3 Bánh kẹo Thùng 245                           

4 Xúc xíc Kiện 55                             

5 Gạo Kg 995                           

6 Khẩu trang N95 Thùng 3                               

1 Tiền mặt VNĐ 3.800.000                 

1 Mì tôm Thùng 30                             

2 Nước lọc Thùng 300                           

3 Sát khuẩn Thùng 94                             

4 Sữa Thùng 312                           

5 Khẩu trang Cái 52.500                      

6 Rau củ quả Kg 1.800                        

7 Chè Kg 10                             

8 Quạt Cái 84                             

9 Nồi cơm điện Cái 1                               

10 Móc quần áo Cái 2.000                        

11 Bộ: Khay, thìa, đũa ăn cơm Cái 1.800                        

12 Nước mắm Kiện 10                             

13 Dầu ăn Kiện 15                             

14 Nước rửa bát Kiện 10                             

15 Dịch truyền Chai 10                             

16 Nước Ovensot Chai 50                             

17 Túi đựng rác Kg 10                             

18 Miến Kg 20                             

Công ty cổ phần Quốc tế Phạm Kim GRup.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Biển Đông - Quảng Ninh.

Thầy giáo Nguyễn Tuân ( Trường THPT Tuần giáo kết nối với SaLon Tóc VIETPYN 
Tuần giáo Điện Biên).

Chị Nhung Bộ Nội Vụ.

Ủy Ban Nhân Dân Xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện Biên.



19 Bim Bim Bịch 4                               

20 Sách vở Quyển 46                             

21 Quần áo bảo hộ Bộ 200                           

22 Quần áo thường Bộ 729                           

23 Xô Cái 55                             

24 Khăn mặt Cái 130                           

25 C sủi Lọ 100                           

26 Cây lâu nhà Cái 6                               

27 Xà phòng tắm Hộp 100                           

28 Bột giặt Thùng 11                             

29 Nước muối sinh lý Thùng 5                               

30 Nước lau sàn Chai 10                             

31 Dầu gội, sữa tắm Thùng 5                               

32 Gia vị Kiện 6                               

33 Xúc xích Kiện 46                             

34 Cá hộp, thịt hộp Thùng 72                             

35 Lạc Kg 100                           

1 Sát khuẩn Thùng 12                             

2 Quạt Cái 54                             

3 Bánh ngọt Thùng 24                             

4 Bột giặt Thùng 11                             

5 Nước rửa tay Thùng 12                             

6 Quần áo bảo hộ Bộ 100                           

7 Cá hộp, thịt hộp Thùng 12                             

1 Mì tôm Kiện 4                               

2 Khẩu trang Hộp 10                             

3 Bánh kẹo Thùng 4                               

4 Xúc xích Hộp 1                               

5 Quần áo Hộp 1                               

1 Nước lọc Kiện 200                           

2 Sữa Kiện 20                             

3 Đồ chơi trẻ em Thùng 6                               

4 Cháo Kiện 30                             

Hội Cựu học sinh ( Trường PTTH Hà Nội Niên Khóa: 1994 - 1997)

 Ngày: 29 tháng 05 năm 2021

Hội Phụ Nữ Phòng An Ninh Đối Ngoại TP.Hải Phòng và những người bạn.

Nhóm Nắng Ấm và Ca Sĩ Tùng Dương.



1 Sữa Kiện 40                             

2 Sữa tắm người lớn diệt khuẩn Chai 400                           

3 Sữa tắm trẻ em diệt khuẩn Chai 400                           

1 Gạo Kg 1.000                        

2 Thịt lợn Kg 125                           

3 Cá hhô Kg 300                           

4 Máy lọc nước Cái 6                               

1 Mì tôm Kiện 3                               

2 Cháo gấu đỏ Kiện 20                             

3 Sữa Fami Kiện 38                             

4 Bánh Thùng 1                               

5 Thịt hộp Thùng 1                               

6 Khẩu trang + Nước sát khuẩn Thùng 1                               

7 Cháo sen Thùng 1                               

8 Quần áo Bao 3                               

9 Kính chắn giọt bắn Cái 150                           

10 Cốc uống nước Cái 20                             

1 Gạo Kg 500                           

2 Khẩu trang Thùng 8                               

3 Sữa milo Thùng 15                             

4 Cốc uống nước Thùng 4                               

5 Mì tôm Thùng 100                           

6 Cháo Thùng 100                           

7 Quần áo Bao 11                             

1 Sữa Kiện 20                             

2 Tiền mặt 4000000

1 Bột canh Gói 50                             

2 Dầu ăn Chai 140                           

3 Nước mắm Chai 201                           

Nhóm từ thiện của Đặng Lê Quân Hà Nội.

Các Mạnh Thường Quân Minh Bình

Cửa hàng thể thao Tuyết Anh Spost Điện Biên Phủ.

Team KS và những người bạn.

Lớp cao học K23 Quản lý kinh tế Học viện chính trị Quốc gia HCM

Điểm tiếp nhận đầu cầu Anh Điêu Bình Dương.



4 Sát khuẩn Chai 127                           

5 Xà phòng Bánh 163                           

1 Mi tôm Kiện 210                           

2 Sát khuẩn Chai 1.506                        

3 Sữa Kiện 208                           

4 Khẩu trang Cái 105.000                    

5 Rau củ quả Kg 1.000                        

6 Tủ lạnh Cái 6                               

7 Quạt Cái 15                             

8 Quần áo bảo hộ Bộ 100                           

9 Quần áo thường Thùng 5                               

10 Khăn mặt Cái 600                           

11 Nước ngọt Chai 200                           

12 Xà phòng tắm Cái 600                           

13 Khăn tăm Cái 250                           

14 Sữa ông thọ Thùng 2                               

15 Bàn chải + kem đánh răng Cái 1.200                        

16 Bim Bim Bịch 50                             

17 Bô vệ sinh Cái 200                           

18 Bánh kẹo Thùng 30                             

19 Xúc xích Kiện 10                             

20 Đồ chơi trẻ em Thùng 1                               

21 Gạo Gạo 30                             

22 Sách vở Quyển 900                           

23 Kính chắn giọt bắn Cái 2.000                        

1 Nước lọc Kiện 10                             

2 Quần áo Bộ 790                           

3 Bánh kẹo Thùng 3                               

4 Khẩu trang Thùng 2                               

1 Rau củ quả Bao 5                               

2 Xọt rau Kiện 2                               

3 Trứng Thùng 1                               

4 Gạo Kg 50                             

5 Bánh kẹo Hộp 2                               

Công Đoàn Báo Điện Biên Phủ

Phụ Nữ ( Phường Nong Bua - Xã Thanh Minh - TP. Điện Biên Phủ).

 Ngày: 30 tháng 05 năm 2021

Điểm tiếp nhận đầu cầu Anh Điêu Bình Dương.



6 Bún khô Thùng 1                               

1 Khẩu trang Thùng 10                             

2 Gạo Kg 1.000                        

3 Sữa lợi khuẩn Chai 700                           

1 Tiền mặt 10.000.000               

1 Khẩu trang Thùng 4                               

1 Sữa Kiện 17                             

2 Bánh Thùng 8                               

3 Quần áo Bao 1                               

4 Khẩu trang Hộp 12                             

Nguyễn Thị Dương - Trung Tâm huyện Mường Nhé.

Siêu Thị SCK MART Hà Nội + Công ty TNHH cung và cầu Hà Nội + Công ty TNHH 
Cường Khánh Hà Nội.

Minh Đà Nắng

Lớp B70 Học viện hành chính Quốc gia khu vực I.

 Ngày: 31 tháng 05 năm 2021


